
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
DANH SÁCH HỌC SINH VHPTPHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 10D5

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 Nữ 10D5 Hướng dẫn du lịch

2 1223360187 Phạm Đặng Gia An 04/07/2007 Nam 10D5 Hướng dẫn du lịch

3 1223360136 Nguyễn Ngọc Hải Dương 21/07/2007 Nam 10D5 Hướng dẫn du lịch

4 1223360185 Huỳnh Anh Kiệt 04/02/2007 Nam 10D5 Hướng dẫn du lịch

5 1223360097 Phạm Văn Huy 27/05/2007 Nam 10D5 Kế toán doanh nghiệp

6 1223360084 Lê Anh Kiệt 20/08/2007 Nam 10D5 Kế toán doanh nghiệp

7 1223360068 Phan Gia Linh 05/06/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

8 1223360114 Trương Nguyệt Nhi 19/03/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

9 1223360042 Mai Thanh Nhựt 12/12/2006 Nam 10D5 Kế toán doanh nghiệp

10 1223360057 Cao Kim Phụng 27/04/2007 Nữ 10D5 Kế Toán Doanh Nghiệp

11 1223360114 Nguyễn Đặng Mộng Tuyền 28/10/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

12 1223360046 Hứa Vĩ Văn 07/12/2007 Nam 10D5 Kế toán doanh nghiệp

13 1223360095 Nguyễn Thị Yến Vy 06/06/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

14 1223360118 Nguyễn Tuấn Khang 07/11/2007 Nam 10D5 Kế toán doanh nghiệp

15 1223360141 Nguyễn Hữu Lộc 03/11/2007 Nam 10D5 Kế toán doanh nghiệp

16 1223360124 Võ Thu Ngân 08/01/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

17 1223360173 Lê Huy Phong 10/05/2007 Nam 10D5 Kế Toán Doanh Nghiệp

18 1223360183 Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

19 1223360167 Phạm Hồng Thắm 14/05/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

20 1223360195 Trịnh Thị Thư 11/08/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

21 1223360121 Trần Thị Thu Trâm 01/03/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

22 1223360169 Nguyễn Thị Tường Vy 03/07/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

23 1223360232 Nguyễn Gia Hân 02/12/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

24 1223360247 Phan Hoàng Anh Khoa 10/08/2007 Nam 10D5 Kế toán doanh nghiệp

25 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 1223360269 Võ Thị Uyên Trang 06/10/2007 Nữ 10D5 Kế toán doanh nghiệp

27 1223360055 Nguyễn Tuệ Tâm 19/10/2007 Nữ 10D5 Marketing

28 1223360067 Nguyễn Nho Trương Tiến 05/01/2007 Nam 10D5 Marketing

29 1223360110 Đặng Thị Thanh Thảo 19/06/2003 Nữ 10D5 Marketing

30 1223360158 Trần Trường An 21/05/2007 Nam 10D5 Marketing

31 1223360146 Nguyễn Thanh Hiền 15/05/2006 Nam 10D5 Marketing

32 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 Nữ 10D5 Marketing

33 1223360130 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 23/05/2007 Nữ 10D5 Marketing

34 1223360161 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007 Nữ 10D5 Marketing

35 1223360254 Đào Hồng Hạnh 07/03/2007 Nữ 10D5 Marketing

36 1223360211 Nguyễn Hoàng Lâm Hùng 15/07/2007 Nam 10D5 Marketing

37 1223360275 Hoàng Phi Hùng 19/11/2003 Nam 10D5 Marketing

38 1223360216 Bùi Thị Thùy Trang 12/10/2007 Nữ 10D5 Marketing

39 1223360045 Trần Nguyễn Quốc Thuận 14/09/2007 Nam 10D5 Pháp luật

40 1223360203 Phạm Dương Thùy Ngân 19/02/2002 Nữ 10D5 Pháp luật

41 1223360038 Trần Tuyết Anh 20/09/2007 Nữ 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

42 1223360101 Trần Hiếu 29/01/2007 Nam 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

43 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 Nữ 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

44 1223360076 Phùng Thanh Nhị 09/09/1994 Nữ 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

45 1223360034 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 01/09/2007 Nữ 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

46 1223360069 Nguyễn Tuyết Thu 25/08/2007 Nữ 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

47 1223360105 Nguyễn Thị Kim Xuyến 23/02/2005 Nữ 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

48 1223360133 Trần Khánh Dương 21/08/2007 Nam 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

49 1223360250 Nguyễn Trung Hiếu 01/02/2007 Nam 10D5 Quản trị DN vừa và nhỏ

TP. HCM, ngày …. tháng 08 năm 2022
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